
TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐỨC HÒA 

TỈNH LONG AN 
    

Bản án số: 274/2017/HNGĐ-ST 

Ngày: 04-12-2017 
V/v  Tr n     p  y   n, nu i  on 

  ung k i  y   n”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Ông Đin  Tiền P ương  

Các Hội thẩm nhân dân:    Ông Nguyễn Văn Min  

 Bà Nguyễn T ị Rạt 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ T ị N ư Ý  à T ư ký Tò  án n ân dân  uyện 

N, tỉn  Long An. 

Ngày 04 t áng 12 năm 2017, tại trụ sở Tò  án n ân dân  uyện N, tỉn  

Long An xét xử sơ t ẩm   ng k  i vụ án t ụ  ý số 1093/2017/TLST-HNGĐ 

ngày 01 t áng 11 năm 2017 về việ   Tr n     p  y   n, nu i  on chug khi ly 

  n” t eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử số 366/2017/QĐXXST-HNGĐ ngày 

22 t áng 11 năm 2017, giữ   á  đương sự: 

Nguyên đơn: Bà C iêu Bí   P, sin  năm 1977; 

Đị    ỉ: khu V, t ị tr n N,  uyện N, tỉn  Long An. ( ó mặt) 

Bị đơn: Ông Bùi T àn  Hùng C, sin  năm 1977; (vắng mặt) 

Đị    ỉ:  p C, xã T,  uyện N, tỉn  Long An.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo đơn k ởi kiện, trong quá trìn  giải quyết vụ án và tại p iên tò , 

nguyên đơn  à bà C iêu Bí   P trìn  bày: bà và  ng Bùi T àn  Hùng C  ó tìm 

 iểu n  u, s u đó tiến tới   n n ân và  ó tổ   ứ   ễ  ưới vào năm 2002, n ưng 

k  ng  ó đăng ký kết   n. S u ngày  ưới, bà với  ng C sống   ung   ỉ đượ  04 

t áng t ì bà bỏ về n à     mẹ ruột sinh sống, khi đó bà đ ng m ng t  i. Nguyên 

n ân bà bỏ đi  à do  uộ  sống k  ng p ù  ợp, bà và  ng C b t đồng qu n điểm 

sống, k  ng  ó sự tin tưởng  ẫn n  u. Từ đó   o đến n y, bà và  ng C  ũng 

k  ng  ó qu   ại  ơn 15 năm n y. N y bà xá  địn  tìn   ảm vợ   ồng  ũng 

k  ng  òn, nên bà yêu  ầu Tò  án giải quyết   o bà đượ   y   n với  ng C. 
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Về nu i con chung: Bà và  ng C có 01 con chung tên  à Bùi T àn  D, 

sin  ngày 07/02/2003, giới tín : Nam. Bà trự  tiếp nu i  on chung từ  ú  sin  r  

  o đến nay. K i  y   n, bà yêu  ầu đượ  tiếp tụ  nu i dưỡng  on   ung và 

k  ng yêu  ầu  ng C   p dưỡng nu i  on. 

Về   i  tài sản: Bà xá  địn  bà và  ng C k  ng  ó tài sản   ung, k  ng 

yêu  ầu Tò  án xem xét giải quyết. 

 Về nợ   ung: Bà xá  địn  giữ  bà và  ng C k  ng  ó nợ  i. 

Tại bản tự k  i ngày 16/11/2017, Bị đơn  à  ng Bùi T àn  Hùng C trìn  

bày:  ng và bà P  ó sống   ung với n  u năm 2002, n ưng   ỉ sống   ung với 

n  u đượ   ó 04 t áng. Ông và bà P  ó tổ   ứ   ễ  ưới vào năm 2002, n ưng 

k  ng  ó đăng ký kết   n. Từ k i bà P bỏ về n à     mẹ ruột sin  sống   o đến 

n y,  ng và bà P ít  iên  ạ  qu   ại. Hiện tại,  ng và bà P  ũng k  ng  òn tìn  

 ảm, nên bà P yêu  ầu  y   n với  ng t ì  ng  ũng đồng ý. 

Về  on   ung:  ng và bà P  ó 01  on   ung tên  à Bùi T àn  D, sinh 

ngày 07/02/2003. Ông đồng ý để   o bà P nu i  on   ung và  ng k  ng   p 

dưỡng nu i  on. 

Về tài sản   ung và nợ   ung: Ông xá  địn  giữ   ng và bà P k  ng  ó 

tài sản   ung và nợ  i, nên  ng k  ng yêu  ầu Tò  án xem xét giải quyết. 

Tại p iên tò    m n y: Bị đơn  à  ng Bùi T àn  Hùng C vắng mặt. 

Nguyên đơn  à bà C iêu Bí   P vẫn giữ nguyên yêu  ầu k ởi kiện n ư đã trìn  

bày. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Qu n  ệ p áp  uật tr n     p và t ẩm quyền giải quyết vụ án: Bà 

C iêu Bí   P k ởi kiện yêu  ầu xin  y   n với  ng Bùi T àn  Hùng C. Ông C 

đ ng  ư trú tại xã T,  uyện N, tỉn  Long An. Qu n  ệ p áp  uật tr n     p trong 

vụ án này  à tr n     p về   n n ân và gi  đìn ; t ẩm quyền giải quyết vụ án 

t eo t ủ tụ  sơ t ẩm  ủ  Tò  án n ân dân  uyện N, tỉn  Long An t eo quy địn  

tại k oản 1 Điều 28, điểm   k oản 1 Điều 35 và điểm   k oản 1 Điều 39  ủ  Bộ 

 uật Tố tụng dân sự. 

[2] Bị đơn  à  ng Bùi T àn  Hùng C  ó đơn đề ng ị Tò  án k  ng tiến 

 àn   ò  giải, nên Tò  án k  ng tiến  àn   ò  giải vụ án t eo quy địn  tại 

k oản 4 Điều 207  ủ  Bộ  uật tố tụng dân sự. Vụ án đượ  đư  r  xét xử t eo t ủ 

tụ    ung.  

[3] Bị đơn  à  ng Bùi T àn  Hùng C  ó đơn xin xét xử vắng mặt nên Tò  

án tiến  àn  xét xử vắng mặt  ng C t eo quy địn  tại k oản 1 Điều 228  ủ  Bộ 

 uật tố tụng dân sự. 

[4] Xét yêu  ầu k ởi kiện  ủ  bà C iêu Bí   P, Hội đồng xét xử xét t  y: 

[4.1] Về   n n ân: Bà P và  ng C  ó sống   ung với n  u n ư vợ   ồng 

từ năm 2002, n ưng k  ng  ó đăng ký kết   n t eo quy địn . Bà P và  ng C 
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sống với n  u   ỉ đượ   ó 04 t áng. S u đó, bà P bỏ về n à     mẹ ruột sin  

sống từ đó   o đến n y. N y xét t  y tìn   ảm vợ   ồng giữ  bà P và  ng C 

k  ng  òn, nên bà P yêu  ầu Tò  án n ân dân  uyện N, tỉn  Long An giải quyết 

  o bà P đượ   y   n với  ng C. 

Căn  ứ k oản 1 Điều 51  ủ  Luật   n n ân và gi  đìn  năm 2014 quy 

địn  quyền yêu  ầu Tò  án giải quyết  y   n t eo đó vợ,   ồng  oặ   ả   i 

người  ó quyền yêu  ầu Tò  án giải quyết  y   n. Vì vậy, bà P  àm đơn yêu  ầu 

Tò  án giải quyết  y   n  à p ù  ợp với quy địn  nêu trên. Cũng t eo quy địn  

tại k oản 2 Điều 53  ủ  Luật   n n ân và gi  đìn  năm 2014 quy địn :  Trong 

trường  ợp k  ng đăng ký kết   n mà  ó yêu  ầu  y   n t ì Tò  án t ụ  ý giải 

quyết và tuyên bố k  ng   ng n ận qu n  ệ vợ   ồng”. 

Căn  ứ k oản 7 Điều 3  ủ  Luật   n n ân và gi  đìn  năm 2014 quy địn  

n m, nữ sống   ung n ư vợ   ồng  à việ :  n m, nữ tổ   ứ   uộ  sống   ung và 

 oi n  u n ư vợ   ồng”. T eo k oản 1 Điều 14  ủ  Luật   n n ân và gi  đìn  

năm 2014  ũng quy địn  bà P và  ng C  ó đủ điều kiện kết   n n ưng   ung 

sống với n  u n ư vợ   ồng mà k  ng đăng ký kết   n t eo quy địn  t ì k  ng 

 àm p át sin  quyền, ng ĩ  vụ giữ  vợ và   ồng. 

Từ n ững p ân tí   nêu trên xá  địn  yêu  ầu  y   n  ủ  bà P với  ng C 

t uộ  trường  ợp quy địn  nêu trên, nên bà P  àm đơn xin  y   n với  ng C t ì 

Tò  án áp dụng quy địn   ủ  p áp  uật k  ng   ng n ận qu n  ệ vợ   ồng giữ  

bà P và  ng C. Vì vậy, yêu  ầu  ủ  bà P  à  ó  ơ sở để Hội đồng xét xử    p 

n ận. 

K i Tò  án giải quyết việ  k  ng   ng n ận qu n  ệ vợ   ồng t ì Tò  án 

áp dụng quy địn  tại Điều 15 và 16  ủ  Luật   n n ân và gi  đìn  năm 2014 về 

 on   ung, tài sản   ung nếu  á  bên  ó yêu  ầu. 

 [4.2] Về yêu  ầu nu i con chung: Trong t ời gi n   ung sống, bà P và 

 ng C  ó 01  on   ung tên  à Bùi T àn  D, sin  ngày 07/02/2003, giới tín : 

Nam. Từ k i  on sin  r    o đến n y, bà P  à người trự  tiếp nu i dưỡng. C áu 

D  ó bản tự k  i  ó nguyện vọng sống   ung với bà P và  ng C  ũng  ó ý kiến 

để bà P tiếp tụ  nu i dưỡng  on   ung, nên Hội đồng xét xử xét t  y trên  ơ sở 

ý kiến  ủ   á  bên và nguyện vọng  ủ   on   ung, vì  ợi í    ủ   on, đảm bảo 

sự ổn địn  trong  uộ  sống, trong  ọ  tập, nên  ần gi o   áu D   o bà P trự  

tiếp   ăm nom,   ăm só , nu i dưỡng, giáo dụ    o đến k i   áu D t àn  niên. 

G i n ận sự tự nguyện  ủ  bà P k  ng yêu  ầu  ng C   p dưỡng nu i  on. 

 [4.3] Về   i  tài sản, về nợ   ung: Bà P và  ng C đều xá  địn  k  ng  ó 

tài sản   ung và nợ  i, k  ng yêu  ầu Tò  án giải quyết, nên Hội đồng xét xử 

k  ng xem xét. 

 [5] Về án phí: Buộ  bà C iêu Bí   P p ải   ịu án phí h n nhân và gia 

đình sơ t ẩm t eo quy địn  tại Điều 147  ủ  Bộ  uật tố tụng dân sự năm 2015; 

Điều 6, Điều 27  ủ  Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  
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Ủy b n t ường vụ Quố   ội quy địn  về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản  ý 

và sử dụng án phí và  ệ p í Tòa án.  

Vì cá   ẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ k oản 1 Điều 28, điểm   k oản 1 Điều 35 và điểm   k oản 1 Điều 

39, Điều 147, Điều 177, Điều 179, Điều 228, Điều 483  ủ  Bộ  uật Tố tụng dân 

sự; k oản 7 Điều 3, k oản 1 Điều 9, Điều 14, Điều 15, Điều 16, k oản 1 Điều 

51, k oản 2 Điều 53, Điều 57, Điều 58, Điều 81, Điều 82, Điều 83 và Điều 84 

 ủ  Luật H n n ân và gi  đìn  năm 2014; Điều 6, Điều 27  ủ  Ng ị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy b n t ường vụ Quố   ội quy 

địn  về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản  ý và sử dụng án p í và  ệ p í Tò  

án. 

Tuyên xử: C  p n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  bà C iêu Bí   P về 

việ  tr n     p  y   n với  ng Bùi T àn  Hùng C. 

1. Về   n n ân: K  ng   ng n ận qu n  ệ vợ   ồng giữ  bà C iêu Bí   P 

và  ng Bùi T àn  Hùng C. 

2. Về nu i con chung: Bà C iêu Bí   P đượ  trự  tiếp nu i dưỡng  con 

  ung tên Bùi T àn  D, sin  ngày 07/02/2003, giới tín : Nam. Ông Bùi T àn  

Hùng C k  ng p ải   p dưỡng nu i  on. 

Bên k  ng trự  tiếp nu i  on  ó quyền, ng ĩ  vụ đến t ăm nom  on 

  ung mà k  ng  i đượ  quyền  ản trở. Trường  ợp bên k  ng trự  tiếp nu i 

 on  ạm dụng việ  t ăm nom để  ản trở  oặ  gây ản   ưởng x u đến việ  tr ng 

nom,   ăm só , nu i dưỡng, giáo dụ   on   ung t ì bên trự  tiếp nu i  on  ó 

quyền yêu  ầu Tò  án  ạn   ế quyền t ăm nom  on t eo quy địn   ủ  p áp  uật. 

Bên trự  tiếp nu i  on  ùng  á  t àn  viên trong gi  đìn  k  ng đượ  quyền  ản 

trở bên k  ng trự  tiếp nu i  on trong việ  t ăm nom,   ăm só , giáo dụ   on 

chung. 

K i t  y  ần t iết, trên  ơ sở  ợi í    ủ   on   ung t ì bên trự  tiếp nu i 

 on, bên k  ng trự  tiếp nu i  on,  ơ qu n, tổ   ứ  và  á n ân  ó t ẩm quyền 

 ó quyền yêu  ầu Tò  án t  y đổi người nu i  on, việ    p dưỡng nu i  on t eo 

quy địn   ủ  p áp  uật. 

3. Về án p í: Buộ  bà C iêu Bí   P p ải   ịu 300.000 (Ba trăm ng ìn) 

đồng tiền án p í   n n ân và gi  đìn  sơ t ẩm nộp ngân sá   N à Nướ , n ưng 

đượ  k  u trừ số tiền tạm ứng án p í bà P đã nộp  à 300.000 đồng t eo biên   i 

t u tạm ứng án p í,  ệ p í Tò  án số 0001620 ngày 31/10/2017  ủ  C i  ụ  T i 

 àn  án dân sự  uyện N, tỉn  Long An. Bà C iêu Bí   P đã nộp đủ tiền án p í 

  n n ân và gi  đìn  sơ t ẩm. 

4. Án xử sơ t ẩm   ng k  i, nguyên đơn  à bà C iêu Bí   P  ó mặt  ó 

quyền k áng  áo bản án trong t ời  ạn 15 (Mười  ăm) ngày kể từ ngày tuyên án. 
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Bị đơn  à  ng Bùi T àn  Hùng C vắng mặt  ó quyền k áng  áo bản án trong 

t ời  ạn 15 (Mười  ăm) ngày kể từ ngày đượ  Tò  án tống đạt  ợp  ệ bản án. 

5. Trường  ợp bản án, quyết địn  đượ  t i  àn  t eo quy địn  tại Điều 2 

Luật T i  àn  án dân sự t ì người đượ  t i  àn  án dân sự, người p ải t i  àn  

án dân sự  ó quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự nguyện 

t i  àn  án  oặ  bị  ưỡng   ế t i  àn  án t eo quy địn  tại  á  Điều 6, 7 và 9 

Luật T i  àn  án dân sự; t ời  iệu t i  àn  án đượ  t ự   iện t eo quy địn  tại 

Điều 30 Luật T i  àn  án dân sự. 

                               
Nơi nhận: 
- TAND tỉn  Long An; 

- VKSND  uyện N; 

- C i  ụ  THADS  uyện n; 

- UBND t ị tr n N,  uyện N, tỉn  Long 

An (để biết); 

- UBND xã T,  uyện N, tỉn  Long An (để 

biết); 

- Cá  đương sự; 

- Lưu  ồ sơ vụ án; 

- Lưu án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

(Đã ký) 

 

 
 

Đinh Tiền Phƣơng 

 


